
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG MỸ HÀO

       Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           

Mỹ Hào, ngày       tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ hoà giải cơ sở tại các tổ dân phố 

trên địa bàn phường Mỹ Hào

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022;
Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013; Nghị định 

số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/12/2014 của Chính phủ quy định một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của Hội đồng nhân 
dân phường Mỹ Hào về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố trên địa 
bàn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên năm 2026;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Tổ trưởng, 
Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố, sau khi thống nhất ý kiến với 
Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường Mỹ Hào.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn các Tổ hoà giải cơ sở tại các tổ dân phố trên địa bàn 
phường Mỹ Hào, gồm các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thành viên các Tổ hòa giải cơ sở tại các tổ dân phố thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-
CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định 
số: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 ngày 01/10/2025 của Ủy ban nhân dân 
phường Mỹ Hào.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- TT UBMTTQVN phường;
- Các Tổ dân phố, Tổ hòa giải;
- Cổng Thông tin điện tử phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

               Nguyễn Minh Tuấn



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP CẨM SƠN

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      / 7/2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Nguyễn Văn Thủ 01/7/1973
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0374.845.124 x 12/12 SC

2. Ông: Đặng Đình Quyết 10/6/1970
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0387.793.668 X 12/12 SC

3. Ông: Trần Kim Sơn 08/01/1970
Tổ phó TDP – 

Thành viên
0912.077.426 X 12/12 SC

4. Ông: Trần Đình Tuyển 09/02/1998
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0394.212.792 X 12/12 SC

5. Ông: Trần Quân Luật 09/10/1955
CHT Chi hội ND– 

Thành viên
0976.195.560 X 7/10 SC

6. Ông: Phan Đức Thêm 04/02/1965
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0973.204.964 X 7/10 SC

7. Bà: Trần Thị Mão 14/6/1966
CHT Chi hội PN – 

Thành viên
0336.776.056 7/10

8. Ông: Đặng Quang Trung 03/9/1966
Tổ trưởng Tổ ANTT – 

Thành viên
0974.392.267 X 7/10 SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP AN THÁP

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Chu Đức Huy 1984
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0962.345.232 X 12/12 CĐ SC

2. Ông: Vũ Văn Hồng 1984
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0986.024.670 X 12/12 ĐH SC

3. Ông: Đinh Xuân Huynh 1963
Tổ phó TDP –

Thành viên
0985.639.471 X 9/12 SC

4. Ông: Trịnh Tuấn Khang 1982
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0982.426.782 X 12/12 ĐH TC

5. Ông: Đinh Văn Chờ 1975
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0396.882.219 X 9/12 SC

6. Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn 1952
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0349.491.263 7/10

7. Bà: Nguyễn Thị Sơn 1965
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0984.372.452 7/10

8. Ông: Phạm Văn Viện 1993
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0929.186.123 x 12/12 SC

9. Ông: Nguyễn Văn Thuấn 1982
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0936.263.127 9/12



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP KIM TRANG

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Phạm Minh Tuấn 1975
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0904.396.935 X 12/12 CĐ TC

2. Ông: Trần Văn Quý 1992
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0788.828.688 X 12/12 CĐ SC

3. Ông: Đào Văn Chiến 1968
Tổ phó TDP –

Thành viên
0971.305.309 X 12/12 SC

4. Ông: Trần Dũng 1994
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0348.966.369 X 12/12 SC

5. Bà: Đặng Thị Hiền 1976
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0364.627.318 X 9/12 SC

6. Ông: Phạm Văn Ngọ 1966
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0968.153.199 X 7/10 SC

7. Bà: Chu Thị Hà 1973
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0968.297.175 7/10

8. Ông: Đào Hồng Nam 1992
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0922.792.792 x 12/12 TC SC

9. Ông: Nguyễn Văn Mạnh 1968
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0986.143.096 12/12



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP YÊN NGỌC

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Đặng Xuân Độ 1988
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0989.719.133 X 12/12 ĐH SC

2. Ông: Nguyễn Văn Đại 1991
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0973.889.391 X 12/12 TC SC

3. Ông: Nguyễn Đức Tiếp 1964
Tổ phó TDP –

Thành viên
0353.373.249 X 7/10 SC

4. Ông: Đặng Văn Duy 1988
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0368.785.965 X 12/12 SC

5. Bà: Trần Thị Phượng 1986
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0978.764.866 X 12/12 TC SC

6. Ông: Nguyễn Văn Chiến 1966
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0354.038.510 7/10

7. Bà: Trần Thị Cảnh 1968
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0365.718.631 7/10

8. Bà: Vũ Thị Ngọc Anh 2001
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0388.661.979 x 12/12 ĐH SC

9. Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn 1972
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0984.327.598 7/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP CỘNG HÒA

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Bà: Nguyễn Thu Huyền 1990
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0976.039.914 X 12/12 ĐH TC

2. Ông: Đỗ Ngọc Dũng 1985
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0368.707.993 X 12/12 ĐH SC

3. Ông: Nguyễn Tuấn Hiệp 1979
Tổ phó TDP –

Thành viên
0982.943.278 X 12/12 ĐH SC

4. Ông: Nguyễn Đức Minh 1993
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0972.932.434 X 12/12 CĐ SC

5. Bà: Quang Thị Hoa 1971
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0977.129.286 X 9/12 SC

6. Bà: Đỗ Thị Lợi 1966
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0912.946.113 X 7/10 SC

7. Bà: Nguyễn Thị Thắm 1981
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0387.693.460 X 12/12 TC SC

8. Bà: Đỗ Quỳnh Anh 2003
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0392.090.416 X 12/12 ĐH SC

9. Ông: Nguyễn Văn Tiến 1971
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0977.569.125 X 7/10 SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP PHÚ ĐA

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Bà: Trần Thị Kim Hạnh 1968
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0358.262.958 X 12/12 SC

2. Bà: Nguyễn Thị Nhàn 1982
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0378.755.137 X 12/12 SC

3. Ông: Vũ Trung Kiên 1968
Tổ phó TDP –

Thành viên
0972.485.971 7/10

4. Ông: Vũ Duy Thái 1999
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0971.162.369 X 12/12 ĐH SC

5. Bà: Nguyễn Thị Sinh 1972
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0364.495.736 X 9/12 SC

6. Ông: Trần Thanh Bình 1956
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0977.418.505 7/10

7. Bà: Nguyễn Thị Chín 1968
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0368.460.788 12/12

8. Bà: Nguyễn Thị Hoa 1992
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0971.023.789 12/12 TC

9. Ông: Nguyễn Văn Tiến 1980
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0394.216.161 12/12 TC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP YÊN TẬP

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Nguyễn Văn Thiệp 1986
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0926.811.926 X 12/12 SC

2. Ông: Nguyễn Hồng Văn 1984
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0978.010.502 X 12/12 ĐH SC

3. Ông: Nguyễn Văn Đại 1998
Tổ phó TDP –

Thành viên
0987.500.960 12/12 ĐH

4. Ông: Nguyễn Văn Dần 1974
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0936.567.214 7/10

5. Ông: Nguyễn Văn Hoại 1958
CHT Chi hội NCT–

Thành viên
0364.373.854 7/10

6. Ông: Nguyễn Văn Ghi 1962
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0365.303.412 X 10/10 SC

7. Bà: Nguyễn Thị Tiền 1989
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0975.771.128 X 12/12 ĐH SC

8. Ông: Nguyễn Xuân Trường 2001
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0357.534.562 X 12/12 SC

9. Ông: Phạm Văn Hưng 1965
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0342.248.486 7/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP TIÊN XÁ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Đỗ Trác Sâm 22/10/1977
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0982.908.912 X 12/12 TC SC

2. Bà: Nguyễn Thị Thùy 16/7/1993
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0359.085.210 X 12/12 TC SC

3. Ông: Phan Văn Dân 05/10/1961
Tổ phó TDP –

Thành viên
0779.289.888 X 10/10 SC

4. Ông: Đỗ Quang Hợp 19/6/1985
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0973.086.196 X 12/12 TC SC

5. Bà: Đỗ Thị Chiến 27/02/1966
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0379.932.035 X 12/12 CĐ SC

6. Ông: Phan Đình Lợi 19/5/1970
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0977.416.318 X 12/12 ĐH SC

7. Bà: Nguyễn Thị Hường 21/10/1972
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0373.189.882 X 12/12 SC

8. Bà: Lương Thị Kim Oanh 15/3/1993
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0363.238.030 X 12/12 SC

9. Ông: Lỗ Văn Diệp 17/01/1989
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0982.811.318 x 12/12 CĐ SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP CẨM QUAN

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Khúc Bá Khương 1969
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0912.063.186 X 12/12 ĐH SC

2. Ông: Phạm Văn Thanh 1968
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0398.307.816 X 12/12 SC

3. Ông: Vũ Văn Thoảng 1983
Tổ phó TDP –

Thành viên
0975.486.081 X 12/12 SC

4. Ông: Khúc Ngọc Minh 2001
Tổ đội trưởng –

Thành viên
12/12 ĐH

5. Bà: Khúc Thị Chín 1967
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0334.471.602 8/12

6. Ông: Vũ Văn Thắng 1957
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0373.838.544 7/10

7. Bà: Lê Thị Chiên 1979
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0764.652.336 9/12

8. Ông: Vũ Hải Hoàng 1998
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0352.210.111 X 12/12 ĐH SC

9. Ông: Khúc Văn Quang 1984
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0358.126.336 x 12/12 SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP NHUẬN XÁ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Phạm Đức Tuyên 1975
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0989.368.898 X 12/12 SC

2. Ông: Phạm Văn Lộc 1997
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0866.858.232 X 12/12 TC SC

3. Ông: Nguyễn Thế Anh 1991
Tổ phó TDP –

Thành viên
0962.080.715 X 12/12 SC

4. Ông: Nguyễn Văn Bổng 1983
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0352.122.760 X 12/12 SC

5. Ông: Luyện Văn Cố 1959
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0379.524.970 7/10

6. Ông: Luyện Xuân Cứ 1961
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0379.054.839 10/10

7. Bà: Phạm Thí Sáu 1970
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0368.959.167 7/10

8. Bà: Nguyễn Thị Thơm 2001
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0966.555.201 X 12/12 CĐ SC

9. Ông: Phạm Văn Đoàn 1960
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0396.436.781 7/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP VĂN NHUẾ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Đặng Thế Anh 1983
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0926.267.888 X 12/12 ĐH TC

2. Ông: Nguyễn Văn Cương 1982
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0989.629.882 X 12/12 TC SC

3. Ông: Đặng Thanh Hải 1971
Tổ phó TDP –

Thành viên
0971.760.855 12/12

4. Ông: Đặng Văn Lợi 1985
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0982.805.618 X 12/12 ĐH SC

5. Ông: Nguyễn Văn Tâm 1967
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0965.164.637 X 10/10 TC SC

6. Ông: Phong Ngọc Chiều 1975
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0913.548.432 X 12/12 ĐH SC

7. Bà: Đặng Thị Nhạn 1965
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0364.028.479 X 10/10 SC

8. Ông: Đặng Ngọc Lâm 2001
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0888.416.333 x 12/12 ĐH SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP PHỐ NỐI

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Trần Mạnh Tiến 1977
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0941.818.585 X 12/12 ĐH SC

2. Bà: Nguyễn Thị Hường 1987
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0865.688.945 X 12/12 ĐH SC

3. Ông: Đặng Ngọc Quang 1959
Tổ phó TDP –

Thành viên
0867.585.324 X 10/10 SC

4. Ông: Nguyễn Chí Công 1988
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0326.968.397 12/12

5. Ông: Thái Hồng Quang 1965
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0984.717.925 10/10 ĐH

6. Bà: Nguyễn Thị Hường 1991
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0989.257.357 12/12 TC

7. Ông: Nguyễn Anh Dũng 2003
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0973.348.607 X 12/12 SC

8. Ông: Dương Mạnh Tiến 1972
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0383.969.616 x 9/12 SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP LỖ XÁ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Trịnh Duy Văn 03/9/1976
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0979.949.682 X 12/12 TC SC

2. Bà: Trần Thị Hào 05/11/1984
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0384.476.445 X 12/12 SC

3. Bà: Đào Thị Tâm 1969
Tổ phó TDP –

Thành viên
0357.465.510 X 7/10 SC

4. Ông: Chu Văn Chất 17/5/1981
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0973.050.895 X 12/12 ĐH SC

5. Bà: Nguyễn Thị Thu Hà
CHT Chi hội ND–

Thành viên
0983.952.602 X 12/12 CĐ SC

6. Ông: Trương Mạnh Duyệt 25/6/1969
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0385.370.296 7/10

7. Ông: Nguyễn Như Sắc 09/11/2002
Bí thư chi đoàn –

Thành viên
0329.975.364 12/12 ĐH

8. Ông: Khúc Xuân Thịnh 05/10/1971
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0359.706.740 7/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP DÂU BÙI

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Nguyễn Văn Lịch 1972
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0984.055.986 X 12/12 TC

2. Ông: Quản Trung Đức 2001
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0968.687.598 X 12/12 SC

3. Ông: Lý Văn Thao 1982
Tổ phó TDP –

Thành viên
0988.014.263 X 9/12 SC

4. Ông: Phạm Văn Định 1983
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0963.206.786 X 12/12 SC

5. Ông: Lê Hồng Việt 1964
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0904.310.775 X 10/10 ĐH SC

6. Bà: Nguyễn Thị Thanh 1966
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0968.039.858 10/10

7. Ông: Nguyễn Ngọc Thắng 1979
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0936.627.312 x 12/12 ĐH SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP NGUYỄN XÁ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Nguyễn Kim Hiểu 1976
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0977.458.266 X 12/12 TC SC

2. Bà: Vũ Thu Hoa 1968
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0985.899.259 X 12/12 ĐH TC

3. Ông: Trịnh Văn Định 1968
Tổ phó TDP –

Thành viên
0365.147.190 X 7/10 SC

4. Ông: Trịnh Văn Đông 1995
Tổ đội trưởng –

Thành viên
0865.998.195 X 12/12 SC

5.
Bà: Nguyễn Thị Thu 

Huyền
1985

CHT Chi hội ND–

Thành viên
0832.301.685 X 12/12 ĐH SC

6. Ông: Vũ Văn Hưng 1957
CHT Chi hội CCB–

Thành viên
0369.214.263 10/10

7. Bà: Trịnh Thị Thúy Hà 1996
CHT Chi hội PN –

Thành viên
0397.649.708 X 12/12 ĐH SC

8. Ông: Đặng Văn Tư 1962
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0978.125.375 7/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP PHỐ BẦN

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Vũ Nhật Minh 03/8/1997
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0866.378.897 X 12/12 ĐH SC

2. Ông: Nguyễn Thanh Vũ 28/7/1973
Trưởng BCT mặt trận – 

Tổ phó
0962.007.255 X 10/10 SC

3. Ông: Trần Quang Vinh 14/9/1985
Tổ phó TDP –

Thành viên
0972.905.918 X 12/12 SC

4. Ông: Hà Hữu Dũng 23/01/1964
Chi hội CCB –

Thành viên
0362.343.805 10/10

5. Bà: Ngô Thị Thoa 14/9/1967
 Chi hội PN–

Thành viên
0976.827.652 10/10

6. Ông: Chu Chí Kiên 08/02/1956
 Chi hội NCT–

Thành viên
0974.792.813 7/10

7. Ông: Nguyễn Quang Huy 07/10/1989
Chi Đoàn thanh niên –

Thành viên
0782.798.798 X 12/12 ĐH SC

8. Ông: Ngô Văn Hưng 18/5/1984
Tổ trưởng Tổ ANTT –

Thành viên
0904.779.044 x 12/12 ĐH SC

9. Ông: Nguyễn Văn Quân 04/11/1966
Y tế cộng đồng -

 Thành viên
0988.664.557 10/10



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP PHAN ĐÌNH PHÙNG

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông:Vương Hồng Quảng 1989
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0936.991.919 X 12/12 CĐ SC

2. Ông: Nguyễn Quốc Oai 1984
Trưởng BCTMT –

Thành viên
0973.718.226 X 12/12 ĐH SC

3. Ông: Khúc Anh Trưởng 1992
Tổ Phó Tổ dân Phố - 

Thành viên
0369.037.109 X 12/12 SC

4. Ông: Đặng Văn Dũng 1996
Tổ đội trưởng - Thành 

viên 0901.597.555 X 12/12 ĐH SC

5. Bà: Phan Thị Hồng 1971
CHT Chi hội PN–

Thành viên 0362.447.165 7/10

6. Ông: Nguyễn Văn Thư 1967
CHT Chi hội CCB -

Thành viên 0986.923.879 X 7/10 SC

7. Bà: Nguyễn Thị Hà 1977
CHT Chi hội ND - 

Thành viên 0383.985.778 9/10

8. Ông: Nguyễn Khắc Long 2000
Tổ trưởng Tổ ANTT

Thành viên
0398.895.183 X 12/12 ĐH SC



DANH SÁCH TRÍCH NGANG TỔ HÒA GIẢI CƠ SỞ TDP PHÚC XÁ

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /  7 / 2026 của UBND phường Mỹ Hào )

Trình độ

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại
Đảng 

viên Văn hóa
Chuyên 

môn
LLCT

Ghi 

chú

1. Ông: Vương Xuân Tùng 27/01/1993
Tổ trưởng Tổ dân phố - 

Tổ trưởng
0586.032.222 x 12/12 ĐH

SC

2. Bà: Phan Thị Tâm 24/05/1974
Trưởng BCTMT –

Thành viên
0378.382.193 x 12/12

SC

3. Ông: Vương Văn Lư 04/01/1964
Tổ Phó Tổ dân Phố - 

Thành viên
0978.278.970 x 10/10

SC

4. Bà: Lê Thị Phương Thảo 12/10/1995
Bí thư chi đoàn –

Thành viên 0346.947.577 X 12/12 ĐH
SC

5. Bà: Phạm Thị Luyện 13/07/1974
CHT Chi hội PN–

Thành viên 0978.278.690 10/10

6. Ông: Nguyễn Văn Trăng 11/02/1963
CHT Chi hội CCB -

Thành viên 0986.811.524 10/10

7. Bà: Nguyễn Thị Hoà 30/06/1983
CHT Chi hội ND - 

Thành viên 0374.253.751 X 12/12 SC

8. Ông: Phạm Văn Tứ 04/06/1985
 Tổ ANTT - 

Thành viên
0969.378.508 x 12/12 SC
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